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TP. HỒ CHÍ MINH


GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

                Học phần:     HÓA HỌC 4
                Lớp:                15TCN
                Khoa:               KHOA HỌC CƠ BẢN
                Năm học:        2016 - 2017
                Họ và tên giảng viên:      LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY



Giáo án số:    01     Số tiết :     03    Tổng số tiết đã giảng:       0
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
CHƯƠNG XVIII:   AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN
Tên bài học:        



Bài 67. AMIN
Mục tiêu: 
Kiến thức:

· Biết các loại amin, danh pháp của amin.

· Hiểu cấu tạo phân tử, tính chất, ứng dụng và điều chế của amin.

 Kĩ năng:

· Nhận dạng các hợp chất của amin.

· Gọi tên theo danh pháp IUPAC các hợp chất amin.

· Viết chính xác các phương trình phản ứng hoá học của amin.

· Quan sát, phân tích các thí nghiệm chứng minh.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  
Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………
…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   
Thời gian: 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
2

3

	I. ĐỊNH NGHĨA , PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN:

1. Khái niệm, phân loại

2. Danh pháp:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Cấu tạo phân tử:

2. Tính chất hoá học :

a. Tính bazo:

b. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

	phút
phút
 phút
	Nêu vấn đề

Phát vấn

Thảo luận
Học sinh thuyết trình

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 5 phút
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    02     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:       

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài  68     : AMINO AXIT
Mục tiêu: 

Kiến thức:

Hiểu được: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng của amino axit.

Kĩ năng:

Nhận dạng và gọi tên các amino axit.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  
Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

  2
  3

  4
	I. Khái niệm và danh pháp:

1. Khái niệm:

2. Danh pháp

- Tên thay thế
- Tên bán hệ thống

II. Cấu tạo của phân tử và tính chất vật lý:

1. Cấu tạo phân tử:
2. Tính chất vật lý:

III. Tính chất hóa học:

a. Tính chất lưỡng tính:

b. Tính axit bazo của dung dịch  amino axit.
c. Phản ứng este hóa của nhóm  -COOH 

d. Phản ứng trùng ngưng:

IV. Ứng dụng (sgk)


	phút
     phút
     phút
     phút
	Nêu vấn đề 

Học sinh thuyết trình

Thảo luận


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    03     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:       

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài 69  :         PEPTIT VÀ PROTEIN 

Mục tiêu: 

Về  kiến thức: 

·  Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của peptit (phản ứng thuỷ phân) 

· Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất của protein (sự đông tụ ; phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với Cu(OH)2). Vai trò của protein đối với sự sống.

·  Khái niệm enzim và axit nucleic. 

Kĩ năng: 


- Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của peptit và protein.

- Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian : 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
2
	A. Peptit và protein:

I. Peptit

1. Khái niệm:
2.Tính chất hóa học :

a. Phản ứng thủy phân :

b. Phản ứng màu biure

II.Protein

1. Khái niệm

2. Cấu tạo phân tử :

3. Tính chất của  protein

a. Tính chất vật lý của protein

b. Tính chất hoá  học của protein

· Phản ứng thuỷ  phân

· Phản ứng màu
4. Vai trò của protein đối với sự sống

b. Đặc điểm :

a.Khái niệm:

B. Enzim và axit nucleic
1. Enzim

a.Khái niệm :

b.Vai trò
2. Axit nucleic (AN)

a.Khái niệm :
b.Vai trò:

	phút
50phút
	Thuyết trình

Phát vấn; 
Thảo luận

Học sinh thuyết trình

Thảo luận


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    04     Số tiết :     04    Tổng số tiết đã giảng:       

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài 70     ÔN TẬP CHƯƠNG XVIII  
Mục tiêu: 

 Kiến thức:

Nắm được tổng quát về cấu tạo và tính chất hoá học cơ bản của amin, amino axit, peptit và protein.

 Kĩ năng:

· Làm bảng tổng kết về các hợp chất trong chương.

· Viết phương trình phản ứng ở dạng tổng quátcho các hợp chất: amin, amino axit, peptit và protein.

· Giải các bài tập về phần amin,amino axit và protein.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức Chương XVIII

1. Amin

2. Aminoaxit

3. Peptit và protein

4. Mối liên quan giữa amin

aminoaxit, peptit và protein
II. Bài tập

	phút

phút 

	Phát vấn 
Nêu vấn đề

Thảo luận

Học sinh thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    05     Số tiết :     03   Tổng số tiết đã giảng:       

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:         Bài 71 :  ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME
Mục tiêu: 

Kiến thức:

-  Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, cơ tính), tính chất hoá học (cắt mạch, giữ nguyên mạch, tăng mạch), ứng dụng, một số phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng).

Kĩ năng:

- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.

- Viết được các phương trình hoá học tổng hợp một số polime thông dụng.

- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

  2
  3
  4


	I. Định nghĩa, phân loại và  danh pháp

1. Định nghĩa:
2. Phân loại :

3. Danh pháp

II. Cấu trúc

III. Tính chất

1. Tính chất vật lý  (SGK)
2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng giữ nguyên mạch polime

b) Phản ứng phân cắt mạch  polime

c) Phản ứng tăng mạch polime

IV. Điều chế  polime

1. Phản ứng trùng hợp:

2.Phản ứng trùng ngưng:


	phút
phút
phút
phút

	Đàm thoại

Học sinh thuyết trình

Thảo luận

Nêu vấn đề

Phát vấn

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    06     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài 72  VẬT LIỆU POLIME
 Kiến thức

-  Biết được : Khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của : chất dẻo, vật liệu compozit, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, keo dán tự nhiên và keo dán tổng hợp. 

Kĩ năng 

- Viết các phương trình hoá học cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thông dụng.

-  Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.

-  Giải được bài tập có nội dung liên quan.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3
	I. CHẤT DÉO

1) Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit

a) Chất dẻo

b) Vật liệu compozit

II - TƠ

1) Khái niệm

2) Phân loại

3) Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

III – CAO SU

1) Khái niệm

2) Phân loại : 

a) Cao su thiên nhiên

b) Cao su tổng hợp

	phút

phút
	Đặt vấn đề

Thuyết trình

Thảo luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    07     Số tiết :03         Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài 73  Ôn tập Chương XIX
Mục tiêu: 

Kieán thöùc

· Cuûng coá nhöõng hieåu bieát veà caùc phöông phaùp ñieàu cheá polime.

· Cuûng coá kieán thöùc veà caáu taïo maïch polime.  

 Kó naêng 

· So saùnh hai phaûn öùng truøng hôïp vaø truøng ngöng ñeå ñieàu cheá polime (ñònh nghóa, saûn phaåm, ñieàu kieän).

· Giaûi caùc baøi taäp veà hôïp chaát polime.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức Chương XIX
1. Polime
2. Vật polime
II. Bài tập

	  phút

phút
	Đàm thoại

Thuyết trình

Học sinh thuyết trình

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:   08     Số tiết :  4       Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
CHƯƠNG XX : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Tên bài học:  Bài 74:  VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
Mục tiêu: 

 Kieán thöùc:

· Vò trí cuûa kim loaïi trong baûng tuaàn hoaøn.

· Caáu taïo cuûa nguyeân töû kim loaïi vaø caáu taïo tinh theå cuûa caùc kim loaïi.

· Lieân keát kim loaïi. 

  Kó naêng: 

- Reøn luyeän kó naêng töø vò trí cuûa kim loaïi suy ra caáu taïo vaø tính chaát, töø tính chaát suy ra öùng duïng vaø phöông phaùp ñieàu cheá.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
2
	I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

II. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

1.Cấu tạo nguyên tử

 2.Cấu tạo tinh thể
 3.Liên kết kim loại


	phút

phút
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Học sinh thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:  09     Số tiết : 5        Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:Bài 75: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI VÀ  DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI 

Mục tiêu: 

Kiến thức.

Hiểu được tính chất hóa học của kim loại và hợp kim

Biết các khái niệm : 

cặp oxi hóa khử, pin điện hóa, suất điện động và thế điện cực

Cáu tạo của pin điện hóa, sự chuyển động của các phần tử khi pin điện hóa hoạt  động 

Phản ứng xảy ra ở các điện cực

Kĩ năng
Dẫn ra các phản ứng hóa học để minh họa cho tính chất của kim loại

Giải các bài tập trong SGK

So sánh tính oxi hóa của các ion kim loại và tính khử của cac kim loại giữa các cặp oxi hóa khử

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

  2

 3


	I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1) Tính chất chung

2) Giải thích

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1) Tác dụng với phi kim

2) Tác dụng với dung dịch axit

3) Tác dụng với nước

4)Tác dụng với dung dịch muối

III. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1) Cặp oxi hóa – khử của kim loại

2) So sánh tính chất của các cặp oxi hóa – khử

3) Dãy điện hóa của kim loại

4) Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại


	phút

   phút 


	Đặt vấn đề
Đàm thoại

Thảo luận

Học sinh thuyết trình

Thảo luận

Hoạt động nhóm


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    10     Số tiết : 2        Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:    Bài 76 :   SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Mục tiêu: 

 Kieán thöùc

· HS bieát:

· Khaùi nieäm veà aên moøn kim loaïi vaø caùc daïng aên moøn chính.

· Caùch baûo veä caùc ñoà duøng baèng kim loaïi vaø maùy moùc khoûi bò aên moøn.

· HS hieåu: Baûn chaát cuûa quaù trình aên moøn kim loaïi laø quaù trình oxi hoaù – khöû trong ñoù kim loaïi bò oxi hoaù thaønh ion döông.

 Kó naêng

 Vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà pin ñieän hoaù ñeå giaûi thích hieän töôïng aên moøn ñieän hoaù hoïc.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
2
  3
	I. Khái niệm
II. Hai dạng ăn mòn kim loại

1. Ăn mòn hóa học
2. Ăn mòn điện hóa học
III. Phương pháp chống ăn mòn kim loại
1. Phương pháp bảo vệ bề mặt

2. Phương pháp điện hóa

	  phút

phút
    phút
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Học sinh thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:   11     Số tiết : 3         Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài 77:     ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Mục tiêu: 

 Kiến thức
-  Biết nguyên tắc chung về điều chế kim loại.

- Hiểu các phương pháp được vận dụng để điều chế kim loại. Mỗi phương pháp thích hợp với sự điều chế những kim loại nào. Dẫn ra được những phản ứng hoá học và điều kiện của phản ứng điều chế những kim loại cụ thể.

 Kĩ năng

Biết giải các bài toán điều chế kim loại, trong đó có bài toán điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân không hoặc có sử dụng định luật Farađay.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3


	I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.

II.PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

1.Phương pháp thuỷ luyện

2. Phương pháp nhiệt luyện
3. Phương pháp điện phân.
III. ĐỊNH LUẬT FARADAY


	phút

    phút

 phút
	Thuyết trình

Thảo luận

Học sinh thuyết trình



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:  12     Số tiết : 2        Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài 78:  ÔN TẬP CHƯƠNG XX
Mục tiêu: 

 Kiến thức: 

Củng cố những kiến thức về :

             - Tính chất của kim loại

             - Điều chế kim loại ( 3 phương pháp điều chế km loại).

             - Sự ăn mòn kim loại và các biện pháp chống ăn mòn kim loại.

 Kĩ năng: 

  - Biết xác định tên và dấu của các điện cục trong thiết bị điện phân.

             - Biết giải các bài tập liên quan đến kiến thức luyện tập.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2


	I. Củng cố những kiến thức về 

 - Tính chất của kim loại

 - Điều chế kim loại ( 3 phương pháp điều chế km loại).

 - Sự ăn mòn kim loại và các biện pháp chống ăn mòn kim loại.

II. Bài tập

	  phút

  phút
	Thuyết trình

Thảo luận

Học sinh thuyết trình

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    13     Số tiết : 3        Tổng số tiết đã giảng:  
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
CHƯƠNG XXI :KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
Tên bài học:        Bài 79: KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 

CỦA KIM LOẠI KIỀM

Mục tiêu: 

Kiến thức: 

Biết : 

- Vị trí cấu tạo và tính chất nguyên tử : Cấu hình electron, số oxihóa, năng lượng ion hóa, thế điện cực chuẩn,…… một số ứng dụng của kim loại kiềm trong thực tiễn.

 Hiểu:

- Tính chất vật lí: nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng nhỏ.

- Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại kiềm là tính khử rất mạnh.

- Phương pháp điều chế kim loại kiềm là điện phân muối nóng chảy hoặc điện phân hidroxit nóng chảy.

Kĩ năng: 


Biết thực hiện thao tác tư duy theo trình tự:


- Dự đoán tính chất chung và nguyên tắc điều chế của kim loại kiềm, căn cứ vào vị trí , cấu hình electron nguyên tử, giá trị thế cực chuẩn, …của kim loại kiềm.

 
- Kiểm tra dự đoán bằng cách nhớ lại kiến thức đã biết, khai thác các thông tin ở bài học trong sách , tập, bảng số liệu, quan sát một số thí nghiệm, băng hình…


- Rút ra kết luận về tính chất chung và nguyên tắc điều chế kim loại kiềm. Viết được các phương trình dạng tổng quát phản ứng của kim loại kiềm.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
3
  4
	I- VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO:

1.Vị trí trong BTH

2. Cấu hình electron nguyên tử

II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

1. Tác dụng với phi kim
2. Tác dụng với axit

3. Tác dụng với nước

4. Tác dụng với dung dịch muối

IV- ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ:

1.Ứng dụng

2. Điều chế

	  phút

     phút

    phút

    phút


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 200….

                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:   14     Số tiết : 3        Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201...

Tên bài học:    Bài 80 : KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA
 KIM LOẠI KIỀM THỔ
Mục tiêu: 
Về kiến thức:

HS biết: vị trí, cấu hình e, năng lượng ion hoá, số oxi hoá của kim loại kiềm thổ, một số ứng dụng của kim loại kiềm thổ.

HS hiểu: 

· Tính chất vật lí: tonc và tos tưong đối thấp, khối lượng riêng nhỏ.

· Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại kiềm thổ là tính khử mạnh nhưng yếu hơn Kim loại kiềm, tính khử tăng dần từ Be ( Ba.

· Phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân nóng chảy muối clorua.

Về kĩ năng:

· Biết thực hiện thao tác tư duy: vị trí, CTNT ( tính chất ( pp điều chế.

· Viết ptpư hoá học.

· Biết sử dụng các thông tin để dự đoán và rút ra kết luận về tính chất của kim loại kiềm thổ căn cứ vào: kiến thức đã biết thông tin bài học qua bảng số liệu….

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
3

  4

	A. KIM LOẠI KIỀM THỔ

I.Vị trí và cấu tạo:

1. Vị trí:

2. Cấu tạo:

II. Tính chất vật lí:

III. Tính chất hoá học: 

1.Tác dụng với phi kim:

2.Tác dụng với axit:

3.Tác dụng với nước:

IV.Ứng dụng và điều chế:

B – MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI

1. Canxi hidroxit

2. Canxi cacbonat

3. Canxi sunfat

C. NƯỚC CỨNG 

1. Định nghĩa
2. Phân loại

3. Tác hại

4. Cách làm mềm nước cứng
D. Nhận biết  ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch 


	  phút

    phút

    phút
   phút
	Thuyết trình

Thảo luận

Thuyết trình

Đàm thoại


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:  15     Số tiết :3         Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…
Tên bài học:        Bài 81: NHÔM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM
Mục tiêu: 

Kiến thức

- Biết được vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn, biết cấu tạo nguyên tử và biết được cấu hình electron và số e hoá trị của Al.

- Biết những tính chất vật lí quan trọng của Al: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nhẹ và bền.

- Nắm được tính chất hoá học của Al là tính khử mạnh, trong các phản ứng hoá học nó dễ bị oxi hoá thành ion có điện tích duy nhất là Al3+
- Giải thích được tính chất này và có khả năng dẫn ra được những phản ứng hoá học để minh hoạ tính khử mạnh của Al.

- Từ những tính chất vật lí, hoá học của Al, HS suy ra những ứng dụng quan trọng.

Kĩ năng

- Biết tìm hiểu tính chất hoá học của nhôm theo trình tự 

-Vị trí, cấu tạo      Dự đoán tính chất           Kiểm tra dự đoán         Kết luận

- Viết các phương trình biểu hiện tính khử mạnh của nhôm

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3

4

5
	A - NHOÂM
 I.VÒ TRÍ TRONG BAÛNG TUAÀN 

 HOAØN, CAÁU HÌNH ELECTRON NGUYEÂN TÖÛ

II.TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ 

III. TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC 

 1.Taùc duïng vôùi phi kim 

 a)Taùc duïng vôùi halogen

 b)Taùc duïng vôùi oxi

2.Taùc duïng vôùi axit

 3.Taùc duïng vôùi oxit kim loaïi (phản ứng  nhiệt nhôm)

4. Taùc duïng vôùi nöôùc
5. Taùc duïng vôùi dung dòch kieàm

IV.  ÖÙNG DUÏNG VAØ TRAÏNG THAÙI THIEÂN NHIEÂN

 1.ÖÙng duïng

 2.Traïng thaùi thieân nhieân

V. SAÛN XUAÁT NHOÂM

B. HỢP CHẤT CỦA NHÔM

I. NHOÂM OXIT

1) Tính chaát

2) ÖÙng duïng: 

II.NHOÂM HIÑROXIT

III.NHOÂM SUNFAT

C. CAÙCH NHAÄN BIEÁT ION Al3+ TRONG DUNG DÒCH 


	  phút

  phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  16     Số tiết :  02       Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…

Tên bài học:             Bài 82: ÔN TẬP CHƯƠNG XXI
Mục tiêu: 

 Kieán thöùc:

- Hieåu ñöôïc moái quan heä giöõa kim loaïi kieàm vaø kim loaïi kieàm thoå, nhoâm veà caáu taïo nguyeân töû, tính chaát hoaù hoïc cuûa ñôn chaát vaø hôïp chaát.

 Kó naêng:

- So saùnh caáu hình electron, naêng löôïng ion hoaù, ñieän tích ion, soá oxi hoaù cuûa moät soá

nguyeân toá tieâu bieåu laø Na, Mg vaø Al ñeå thaáy ñöôïc söï khaùc nhau vaø gioáng nhau giöõa chuùng.

- So saùnh tính chất giöõa caùc kim loaïi ñeå thaáy ñöôïc söï gioáng nhau vaø khaùc nhau 

giöõa chuùng.

- So saùnh tính bazô giöõa caùc hôïp chaát hiñroxit giöõa caùc kim loaïi treân. Vieát PTHH.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

  2


	A.SO SÁNH KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀ NHÔM

I. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT
II. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT
1. Kim loại kiềm thổ
2. Một số hợp chất quan trọng của Canxi
3. Nước cứng
III. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
1. Nhôm
2. Hợp chất của nhôm
B. BÀI TẬP
	phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình

Thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  17     Số tiết : 3         Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…

Tên bài học:        Bài 83: SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Mục tiêu: 

Về kiến thức:

· Biết vị trí nguyên tố sắt trong bảng tuần hoàn

· Biết cấu hình e nguyên tử cảu các ion Fe2+, Fe3+
· Hiểu được tính chất hoá học cơ bản của đơn chất sắt

· Nắm được tính chất hoá học chung của các oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) là oxit bazơ, của các hidroxit sắt Fe(OH)2, Fe(OH)3 là bazơ và minh họa tính chất hoá học này bằng các pư của chúng đối với axit.

· Biết nguyên tắc và phản ứng hoá học cụ thể điều chế Fe(OH)2, Fe(OH)3. những hidroxit này bị phân huỷ khi đốt nóng tạo ra những oxit tương ứng và điều chế.

· Hợp chất sắt (II) có tính khử, khi bị oxi hoá nó biến thành hợp chất sắt (III). dẫn ra được những phản ứng hoá học để minh họa.

· Hợp chất sắt (III) là chất oxi hoá, khi bị khử nó biến thành hợp chất sắt (II), Fe. dẫn ra được những phản ứng hoá học để minh hoạ.

· Nhận biết các ion Fe2+, Fe3+ trong dung dịch bằng phản ứng hoá học.

Về kĩ năng:

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng viết cấu hình e nguyên tử và cấu hình e của ion

- Rèn luyện khả năng học tập theo phương pháp so sánh, đối chiếu và suy luận logic
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

  2
  3
	A. SẮT

I. Vị trí và cấu tạo:

1. Vị trí của Fe trong BTH

2. Cấu tạo của sắt:

II. Tính chất vật lí:

III. Tính chất hoá học:

1. Tác dụng với phi kim:

2. Tác dụng với axit:

a) Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

b) Với các axit HNO3, H2SO​4 đặc:

3. Tác dụng với dung dịch

muối:

4. Tác dụng với nước:

IV . Trạng thái tự nhiên 

B. HỢP CHẤT CỦA SẮT

I.Hợp chất sắt (II):

1.Tính chất hoá học chung của hợp chất sắt (II):

2.Điều chế một số hợp chất sắt (II):

II. Hợp chất sắt (III):

1.Tính chất hoá học của hợp chất sắt (III):

2.Điều chế một số hợp  chất sắt (III): 

3.Ứng dụng của hợp chất sắt (III):

C – HỢP KIM CỦA SẮT

I.  Gang
III. Thép

	  phút

phút
	Đàm thoại

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…

                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  18     Số tiết :3         Tổng số tiết đã giảng: 
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…

Tên bài học:        Bài 84: CRÔM VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CRÔM
Mục tiêu: 
Về kiên thức:
· Biết cấu hình electron và vị trí của crôm  trong bảng tuần hoàn.

· Hiểu được tính chất lí, hoá học của đơn chất crôm

· Hiểu được sự hình thành các trạng thái oxi hoá của crôm.

· Hiểu được phương pháp sử dụng để sản xuất crôm.

· Biết tính chất hoá học đặc trưng của các hợp chất của crôm (II), crôm(III), crôm(VI).

· Biết được ứng dụng của một số hợp chất của crôm.

Về kĩ năng:

· Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử và cấu tạo đơn chất để giải thích những tính chất lí, hoá học đặc biệt của crôm.

· Rèn luyện kĩ năng học tập theo phương pháp nghiên cứu, tư duy logic.

tiếp tục rèn luyên kĩ năng viết pt phản ứng, đặc biệt phản ứng oxi hoá khử.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	A. CRÔM

I.Vị trí và cấu tạo:

1.Vị trí của crôm trong BTH:

2.Cấu tạo của crôm:

II. Tính chất vật lí:

III. Tính chất hoá học:

1.Tác dụng với phi kim:

2. Tác dụng với axit:

3.Tác dụng với nước:

IV. Ứng dụng và sản xuất:

B. MỘT. SỐ HỢP CHẤT CỦA CRÔM

I. Một số hợp chất của crôm (II)
1.Crôm (II) oxit
2.Crôm (II) hidroxit Cr(OH)2  :

3.Muối crôm (II): 

II. Một số hợp chất của crôm (III):

1.Crôm (III) oxit: 

2.Crôm (III) hidroxit: 

3.Muối crôm (III): 

III. Hợp chất Crôm (VI):

1.Crôm (VI) oxit: 

2.Muối cromat và đicromat:


	  phút

     phút
	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…

                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  19     Số tiết :4         Tổng số tiết đã giảng: 

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  201…

Tên bài học:        Bài 85: ÔN TẬP CHƯƠNG XXII

Mục tiêu: 

Kieán thöùc:

- Cuûng coá vaø heä thoáng hoaù tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc kim loaïi Cr, Fe vaø moät soá hôïp chaát quan troïng cuûa chuùng.

- Thieát laäp ñöôïc moái quan heä giöõa caùc ñôn chaát vaø hôïp chaát, giöõa caùc hôïp chaát vôùi nhau cuûa moãi nguyeân toá döïa vaøo tính chaát hoaù hoïc cuûa chuùng.

Kó naêng:

- Reøn luyeän kó naêng vieát phöông trình hoaù hoïc, ñaëc bieät laø phaûn öùng oxihoaù – khöû

- Vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan ñeán tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc ñôn chaát vaø hôïp chaát cuûa Cr, Fe.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

  2
	I. Củng cố kiến thức.

1.Viết cấu hình electron của Cr, Fe và

cho biết những tính chất hoá học đặc trưng của những nguyên tố này, có ví dụ minh hoạ
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Tên bài học:        Bài 86: ÔN TẬP HỌC PHẦN HÓA HỌC 4 

Mục tiêu: 

Kieán thöùc:

- Cuûng coá vaø heä thoáng hoaù tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc kim loaïi Cr, Fe vaø moät soá hôïp chaát quan troïng cuûa chuùng.

- Thieát laäp ñöôïc moái quan heä giöõa caùc ñôn chaát vaø hôïp chaát, giöõa caùc hôïp chaát vôùi nhau cuûa moãi nguyeân toá döïa vaøo tính chaát hoaù hoïc cuûa chuùng.

Kó naêng:

- Reøn luyeän kó naêng vieát phöông trình hoaù hoïc, ñaëc bieät laø phaûn öùng oxihoaù – khöû

- Vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan ñeán tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc ñôn chaát vaø hôïp chaát cuûa Cr, Fe.
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	Mã Đề KT 132


Họ, tên học sinh:.....................................................................lớp :..............................................

Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: H=1, C=12,O=16,Be=9, Mg=24,Ca=40, Sr=87, Ba=137, Na=23, K= 39 , Al= 27, S= 32, Cl= 35,5, , Fe= 56, Cu=64, Zn= 65, Ag= 108, Fe = 56, Cr = 52

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.

Câu 1: Hoà tan 6 g kim loại M( hoá trị II) vào dung dịch H2SO4 loãng dư ,thì thu được 5,6 lít khí H2(đktc). M là:

A. Mg
B. Zn
C. Ca
D. Cu

Câu 2: Để bảo quản kim loại kiềm trong phòng thí nghiệm , cần phải :

A. Ngâm trong dầu hỏa .
B. Ngâm trong nước.
C. Ngâm trong Ancol.
D. Bảo quản trong bình khí NH3
Câu 3: Nhúng một thanh Fe vào 200ml dung dịch CuSO4  1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Cu  tạo ra đều bám vào thanh Fe. Khối lượng thanh Fe sẽ:

A. Tăng 3,2g
B. Tăng 1,6 g
C. Tăng 0,8g
D. Tăng 6,4g

Câu 4: Cho phương trình hoá học: Al + HNO3 (loãng)→ Al(NO3)3  + N2  + H2O. Tỉ lệ số mol của Al và N2 là bao nhiêu ?

A. 5 : 3
B. 3:10
C. 3 : 5
D. 10: 3
Câu 5: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1,75M tác dụng với  100ml dung dịch AlCl3 1M. Tính khối lượng  kết tủa tạo thành?

A. 0g
B. 2,55g
C. 7,8g
D. 3,9g

Câu 6: Cation R+ có cấu hình electron ngoài cùng là 2s22p6 .R là nguyên tố gì?

A. Na
B. K
C. Li
D. Rb

Câu 7: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NH3  vào dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng xảy ra là:

A. Có kết tủa keo màu xanh và có khí bay lên
B. Không có kết tủa, có khí bay lên.

C. Có kết tủa keo trắng,
D. Có kết tủa keo trắng, kết tủa tan .

Câu 8: Trong số các quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là:

A. Pyrit
B. Hematit
C. Manhetit
D. Xiđerit

Câu 9: Cho 3,2 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là

A. 8,5 gam.
B. 9 gam.
C. 6 gam.
D. 8 gam.
Câu 10: Cặp chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4, vừa tác dụng với dung dịch KOH?

A. Cr(OH)3, Fe(OH)3
B. Al(OH)3 , Cr(OH)3
C. Al(OH)3 , Mg(OH)2
D. Al(OH)3 , Fe(OH)3
Câu 11: Cấu hình electron nào sau đây là của Cr3+:

A. [Ar]3d2
B. [Ar]3d3
C. [Ar]3d4
D. [Ar]3d5
Câu 12: Để điều chế Al người ta dùng phương pháp nào sau đây:

A. Điện phân Al2O3 nóng chảy
B. Dùng Mg để khử Al3+ khỏi dung dịch AlCl3
C. Dùng CO để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao
D. Điện phân dung dịch AlCl3
Câu 13: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

A. vôi sống
B. cát.
C. lưu huỳnh.
D. muối ăn.
Câu 14: Sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây:

A. CuSO4
B. FeCl3
C. MgSO4
D. HNO3 đặc, nóng

Câu 15: Điện phân nóng chảy một muối clorua của kim loại kiềm , thu được 0,896 lít khí (đktc) và 3,12 gam kim loại .Công thức phân tử của muối là?

A. LiCl
B. KCl
C. RbCl
D. NaCl

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1 ; 1 ) bằng axit HNO3 ,thu được V lít hỗn hợp khí X ( gồm NO và NO2 ) và dung dịch Y chỉ chứa hai muối và axit dư .Tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 19 .Giá trị của V là ?

A. 4,48 lít
B. 5,6 lít
C. 6,72 lít
D. 3,36 lít
Câu 17: Thổi luồng khí CO qua ống sứ chứa m gam  hỗn hợp gồm Al2O3, MgO, Fe2O3, FeO,CuO nung nóng, thì thu được 1,68 lít khí (đktc) và 100 g chất rắn trong ống sứ.Tính m?

A. 109,9g
B. 108,7g
C. 98,8g
D. 101,2g

Câu 18: Cho 3,2g hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp nhau thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO 4 loãng dư thu được 2,24 lít khí H2. Hai kim loại đó là:

A. Be và Mg
B. Sr và Ba
C. Ca và Sr
D. Mg và Ca

Câu 19: Cho  hỗn hợp X gồm Fe, Al tác dụng  với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí Hidro (đktc).Nếu cho cùng hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ?

A. 5,6g Fe và 2,7g Al
B. 5,6g Fe và 5,4g Al
C. 11,2g Fe và 1,35g Al
D. 2,8g Fe và 2,7g Al
Câu 20: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau:   HCl, H2SO4 loãng ,  CuSO4 , HNO3 loãng. Số trường hợp tạo muối sắt (III) là:

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 21: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy ?

A. K
B. Ag
C. Fe
D. Cu

Câu 22: Sản phẩm  tạo thành có chất kết tủa khi cho K2CO3tác dụng với dung dịch :

A. NaOH
B. HCl
C. BaCl2
D. NaCl

Câu 23: Cho dãy kim loại: Zn, Fe, Cr. Mg.Thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại từ trái sang phải là:

A. Zn, Cr, Fe ,Mg
B. Mg, Cr, Fe, Zn
C. Mg ,Zn ,Cr ,Fe
D. Fe, Zn, Cr Mg

Câu 24: Nguyên tắc chung của quá trình sản xuất gang trong công nghiệp là khử oxit sắt ở nhiệt độ cao bằng:

A. Mg
B. S
C. CO
D. Al

Câu 25: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+:

A. [Ar]3d3
B. [Ar]3d5
C. [Ar]3d6
D. [Ar]3d4
Câu 26: Khi để  lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sát bên trong, sẽ xẩy ra quá trình:

A. Sn bị ăn mòn điện hóa.
B. Fe bị ăn mòn hóa học.
C. Fe bị ăn mòn điện hóa
D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 27: Công thức phèn chua là:
A. KNO3.Al2(SO4)3.24H2O
B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

C. K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O
D. KAl(SO4)2.12H2O

Câu 28: Có thể dùng lượng dư kim loại nào sau đây để khử Fe3+ thành Fe2+?

A. Ba
B. Mg
C. Ag
D. Cu

Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là:

A. 12,2g.
B. 16,8g.
C. 18,6g
D. 21,2 gam.
Câu 30: Cho bột Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 6,72 lít khí hydro (ở đktc). Khối lượng bột Fe đã phản ứng là:

A. 2,8 gam.
B. 5,6 gam.
C. 16,8 gam.
D. 1,68 gam
Câu 31: Một loại nước cứng  có chứa các ion: Ca 2+, Mg2+, HCO3-.Dùng chất nào sau đây để làm mất tính cứng của nước?

A. HCl
B. Na2CO3
C. H2SO4
D. NaCl

Câu 32: Phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là:
A. Nước brom
B. CaO
C. NaOH
D. Dung dịch Ba(OH)2
Câu 33: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dd H2SO 4 loãng, vừa tác dụng được với dd AgNO3
?

A. Al, Fe, CuO
B. Zn, Cu, Mg
C. Hg, Na, Ca
D. Fe, Zn, Al
Câu 34: Cho các dung dịch : AlCl3 , MgCl2 , FeSO4, Na2CO3 chứa trong các ống nghiệm riêng biệt. Chỉ dùng dung dịch NaOH sẽ nhận biết được tối đa:

A. 4 chất
B. 2 chất
C. 3 chất
D. 1 chất

Câu 35: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít khi H2 (đktc). Khối lượng bột nhôm đã tham gia phản ứng là?

A. 5,4g
B. 2,7g
C. 1,35g
D. 4,05g

Câu 36: Cho dãy các chất: NaHCO3, CrO3, ZnSO4, Al(OH)3, Cr2O 3.Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 37: Dãy kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA?

A. Be, Ca, K, Na
B. Na, K, Rb, Cs
C. Ca, Ba, Mg,Na
D. Be, Ca, Rb,Mg

Câu 38: Khi cho thêm dung dịch NaOH vào dung dịch Natri đicromat thì dung dịch chuyển sang màu gì?

A. Vàng
B. Da cam
C. Xanh
D. Tím

Câu 39: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X. Cho M tác dụng với HCl được muối Y .Nếu cho M tác dụng tác dụng với X ta cũng được muối Y. Kim loại M là:

A. Al
B. Zn
C. Cu
D. Fe

Câu 40: Dãy các kim loại nào sau đây tan được trong nước ở nhiệt độ thường ?

A. Li, Na, K, Ca
B. Li, Na, Be, Mg
C. Na, K,Ca, Be
D. K, Na, Ca, Fe

-----------------------------------------------

	
	ĐỀ KIỂM TRA 

MÔN : HÓA HỌC 4

Thời gian làm bài:  60 phút

	
	Mã Đề KT 132


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Cho C=12; H=1; O=16; N = 14; Cl =35,5;Ca=40; Fe=56; Cr =52 ; Zn =65; Cu =64; Al =27
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 ; Fe2O3 trong dd HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lit khí NO duy nhất ( đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO3)3 , số mol HNO3 đã phản ứng là

A. 1,2
B. 1,6
C. 1,4
D. 1.
Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ chứa các kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện  thường?

A. Be, Mg, Ca.
B. Mg, Ca, Sr.
C. Ca, Na, Ba.
D. Mg, Ca, Ba.

Câu 3: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là:

A. ns2
B. ns1
C. ns2np1
D. ns2np2.

Câu 4: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng xảy ra là:

A. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh, không tan.
B. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ rồi tan dần.
C. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh rồi tan dần.
D. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, không tan.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al vào dung dịch NaOH  thấy bay ra V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 8,96
B. 13,44.
C. 10,08
D. 6,72
Câu 6: Sục khí CO2  từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
A. Có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
B. Có kết tủa xanh lam.

C. Có kết tủa trắng.
D. Dung dịch vẫn trong suốt.

Câu 7: Tên các quặng chứa Al2O3, Fe2O3 lần lượt là:

A. Boxit, Hematit.
B. Manhetit, Hematit
C. Hematit, Manhetit
D. Boxit, Manhetit.

Câu 8: Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm chúng trong

A. dầu hỏa
B. axit axetic
C. ancol etylic
D. nước

Câu 9: Cho các Kim loại: Fe, Cr, Zn .Sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử .

A. Zn, Fe, Cr.
B. Fe, Zn, Cr.
C. Zn, Cr, Fe.
D. Fe, Cr, Zn.

Câu 10: Các chất như S, C, P, C2H5OH, ...bị bốc cháy khi tiếp xúc với oxit nào sau đây ?

A. CrO3
B. Cr2O3
C. SO3
D. Fe3O4.
Câu 11: Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây?

A. Cu
B. Ag
C. Fe
D. Zn.
Câu 12: Để khử hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 1,12 lít khí CO (đkc) . Khối lượng sắt thu được là

A. 8,0 gam
B. 9,0 gam
C. 8,5 gam
D. 7,5 gam
Câu 13: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta có thể sử dụng chất bột nào sau đây  rắc lên để gom thủy ngân lại ?

A. Than
B. Lưu huỳnh
C. Cát
D. Sắt.
Câu 14: Công thức hóa học của kali đicromat là

A. KCl
B. KNO3.
C. K2Cr2O7
D. K2CrO4
Câu 15: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép (phần ngâm trong nước biển), người ta thường gắn vào đó tấm kim loại nào?

A. Ni.
B. Fe
C. Zn
D. Cu
Câu 16: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc  thử  là

A. dung dịch Ba(OH)2
B. nước brom.
C. CaO.
D. dung dịch NaOH
Câu 17: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15.
B. 20.
C. 5.
D. 10.
Câu 18: Cho 8,4 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl có dư thấy có V lít khí (đkc) bay ra . Giá trị của V là

A. 4,48 lít
B. 2,24 lít
C. 1,12 lít
D. 3,36 lít

Câu 19: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:

A. Na+ và Mg2+
B. Ca2+ và Mg2+
C. Ca2+ và Ba2+
D. Cl- và SO42-.

Câu 20: Công thức của thạch cao sống là:

A. CaSO4.2H2O
B. 2CaSO4.H2O
C. CaSO4. H2O
D. CaSO4
Câu 21: Cần bao nhiêu gam bột nhôm để có thể điều chế được 10,4 gam Crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm ?

A. 5,4 gam
B. 4,05 gam
C. 6,75 gam
D. 2,7gam
Câu 22: Hòa tan 21,6 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). V bằng:

A. 5,60 lit
B. 4,48 lit
C. 2,24 lit
D. 3,36 lit
Câu 23: Ngâm lá Zn trong 500 ml dung dịch CuSO4. Sau khi dung dịch mất hết màu xanh lấy lá Zn ra cân lại thấy khối lượng giảm 0,3 gam. Nồng độ mol của dd CuSO4 đã dùng là:

A. 0,6M
B. 1,5M.
C. 0,15M
D. 0,3M
Câu 24: Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 1,905 gam  FeCl2 trong không khí. Khi các phản ứng xảy   ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được bằng:

A. 1,350 gam
B. 1,095 gam
C. 1,605 gam
D. 13,05 gam

Câu 25: Hòa tan Fe trong HNO3 đặc, nóng  dư thấy sinh ra  0,672 lít khí NO2 (đkc). Khối lượng Fe bị hòa tan bằng:

A. 1,68 gam
B. 0,56 gam
C. 2,24 gam.
D. 1,12 gam
Câu 26: Cấu hình electron nào sau đây là của ion 
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A. [Ar]3d6
B. [Ar]3d4
C. [Ar]3d5
D. [Ar]3d3
Câu 27: Oxit nào lưỡng tính ?

A. Fe3O4
B. CuO.
C. Fe2O3
D. Cr2O3
Câu 28: Số oxy hóa đặc trưng của Crom là:

A. +2, +4, +6.
B. +1, +3, +6.
C. +3, +5, +6.
D. +2, +3, +6.

Câu 29: Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu của nước bằng cách :

A. Đun sôi nước.
B. Thổi khí CO2 vào nước.

C. Cho Na2CO3 vào nước.
D. Cho dd Ca(OH)2 vào nước.

Câu 30: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là:

A. cafein.
B. aspirin.
C. nicotin.
D. moocphin.
Câu 31: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:

A. Tác dụng với axit
B. Tính khử
C. Tính oxy hóa
D. Tác dụng với muối.

Câu 32: Kim loại tác dụng được với dung dịch  HNO3 đặc , nguội  là

A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cr.

Câu 33: Tính chất vật lý chung của kim loại (dẻo, dẫn điện, dẫn nhiêt, ánh kim) đều do một nguyên nhân gây ra. Đó là:

A. Mạng tinh thể
B. Electron độc thân
C. Khối lượng riêng.
D. Electron tự do
Câu 34: Cho 11 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan là :
A. 26,05g
B. 39,4g
C. 52g
D. 55g.
Câu 35: Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch nhôm nitrat ta thấy

A. có kết tủa trắng keo không tan khi NaOH dư
B. có kết tủa trắng keo sau đó tan khi NaOH dư
C. có kết tủa nâu đỏ không tan khi NaOH dư
D. có kết tủa trắng keo
Câu 36: Nguyên tắc sản xuất gang là:

A. Dùng chất khử C để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.

B. Làm giảm  hàm lượng C, S, P, … bằng cách oxy hóa.

C. Dùng chất khử CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.

D. Dùng chất khử H2 để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.

Câu 37: Cho 0,2 mol AlCl3 tác dụng với 350 ml dd NaOH 2M. Tính khối lượng kết tủa thu được

A. 15,6g
B. 7,8g.
C. 3,9g
D. 10,92g

Câu 38: Có 3 chất rắn: Al, Fe, Al2O3. Có thể phân biệt 3 chất rắn đó bằng một dung dịch thuốc thử nào sau đây ?

A. H2SO4 loãng
B. HNO3 loãng
C. H2O.
D. NaOH
Câu 39: Phương pháp dùng để điều chế kim loại Al là:

A. Nhiệt luyện.
B. Thủy luyện
C. Điện phân dung dịch
D. Điện phân nóng chảy
Câu 40: Kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại?

A. Ag
B. Au
C. W
D. Cr.
IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…

                                                                                  Chữ ký giảng viên
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